
STT Họ và tên Địa chỉ Số thửa Tờ BĐ Loại đất

Diện tích 

tổng thửa 

(m²)

Diện tích đất 

thu hồi (m²)

Tiền bồi thường 

VKT 

Tiền bồi thường về 

cây cối, hoa màu

Tổng cộng tiền bồi 

thường, hỗ trợ

1 Nguyễn Văn Quyền Cảnh An 1 0 9.423.000 9.423.000

2 Nguyễn Văn Nam Cảnh An 1 4.550.000 0 4.550.000

3 Nguyễn Văn Chánh Cảnh An 1 5.250.000 0 5.250.000

4 Nguyễn Minh Thanh Cảnh An 1 0 1.933.000 1.933.000
I 7.008,0 507,0 9.800.000 11.356.000 21.156.000

II 423.000

III 42.000

29.000

13.000

21.621.000

Tổng tiền bằng chữ: Hai mươi mốt triệu sáu trăm hai mươi mốt nghìn đồng./.

Trong đó: - Chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ (70%)

                - Chi thẩm định dự quyết toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ (30%)

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TUY PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, CHI PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GPMB

Đơn vị tính: Đồng

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ

Cộng (I + II + III)

BẢNG TỔNG HỢP TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ CHI PHÍ DO GPMB ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:                                             

                               NHÀ LÀM VIỆC CÔNG AN XÃ PHƯỚC THÀNH, HUYỆN TUY PHƯỚC

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        /         /2024  của UBND huyện)

Mức chi công tác thẩm định, quyết toán (0,2%):

Mức chi phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ 2%:

487 16 BCS 7.008,0 507,0
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